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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 NGỮ ÂM HỌC TIẾNG VIỆT

(LIN 2034)

1. Thông tin về giảng viên:

1.1. Giảng viên 1:

- Họ và tên: Phạm Hữu Viện

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH & NV

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại cơ quan: 043.5588603
Điện thoại di động: 0903.464846

- Email: philipepham@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính: 
   +  Ngữ âm học

   +  Phương ngữ học

   +  Âm vị học tiếng Việt

   +  Dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

1.2. Giảng viên 2:

- Họ và tên: Trịnh Cẩm Lan

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH & NV

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại cơ quan: 043.5588603
Điện thoại di động: 0912.863611

- Email: tclan70@yahoo.com
- Các hướng nghiên cứu chính: 
    + Ngữ âm - âm vị học
    + Phương ngữ học

    + Các vấn đề thuộc Việt ngữ học

    + Dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

1.3. Giảng viên 3:

- Họ và tên: Phạm Thu Hà



- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH & NV

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại cơ quan: 043.5588603
Điện thoại di động: 0983081560

- Email: phamha.ling@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: 
     + Ngữ âm học, âm vị học tiếng Việt

     + Dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Ngữ âm tiếng Việt

- Mã môn học:  LIN 2034



- Số tín chỉ: 03

- Môn học:

Bắt buộc: X

           Tự chọn:
- Môn học tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học

- Các môn học kế tiếp: Từ vựng học tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt, …

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+Nghe giảng lý thuyết:
 45 giờ


+Thảo luận:



   3.Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung: 
     Giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản của ngữ âm học nói chung, ngữ âm học tiếng Việt nói riêng. Nắm vững các nội dung mà ngữ âm học quan tâm xử lý. Vận dụng tốt vào việc nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt

3.2. Chuẩn đầu ra môn học:


3.2.1. Về kiến thức:


+ Nắm được những khái niệm ngữ âm học, khái niệm âm tiết và âm tiết tiếng Việt, những thành tố cấu tạo nên âm tiết tiếng Việt như  thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối trong tiếng Việt.


+ Nắm được phương pháp và phương pháp miêu tả trong ngữ âm học truyền thống.


+ Hiểu được giá trị, chức năng và vai trò của các thành tố cấu tạo nên âm tiết tiếng Việt.


+ Hiểu được một cách hệ thống những vấn đề trong ngữ âm học nói chung, ngữ âm học tiếng Việt nói riêng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu phương ngữ học tiếng Việt cũng như âm vị học.


3.2.2.  Về kỹ năng:


+ Rèn luyện năng lực tư duy lý luận về ngữ âm học tiếng Việt


+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích các hiện tượng ngữ âm tiếng Việt và kỹ năng trình bày, thuyết trình về một vấn đề trong ngữ âm tiếng Việt.


+ Có kỹ năng vận dụng lý luận, phương pháp và phương pháp miêu tả của ngữ âm học truyền thống để phân tích, nghiên cứu các vấn đề ngữ âm tiếng Việt trong thực tế xã hội Việt Nam và thế giới.


3.2.3.  Về thái độ:


+ Có thái độ nhìn nhận khách quan, đúng đắn về các vấn đề ngữ âm trong tiếng Việt, qua đó giúp sinh viên sau này cũng có thái độ khách quan khi miêu tả, phân tích các hiện tượng ngữ âm trong thực tế.

   4. Tóm tắt nội dung môn học.

   Môn học ngữ âm học tiếng Việt cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

- Những kiến thức cơ sở, phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học nói chung, ngữ âm học tiếng Việt nói riêng.

- Hệ thống những kiến thức về tiêu chí nhận diện, quy luật phân bố, quy luật biến dạng cũng như thể hiện bằng chữ viết của các âm vị làm thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối trong tiếng Việt

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của các nhà ngữ âm học truyền thống đối với việc nghiên cứu ngữ âm học tiếng Việt nói riêng, ngữ âm học nói chung.

   5. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: DẪN LUẬN

1.1. Ngữ âm học và âm vị học

- Các mặt của ngữ âm và đối tượng nghiên cứu

- Mối quan hệ giữa ngữ âm học và âm vị học

- Phương pháp nghiên cứu.

1.2. Khái niệm âm tiết

- Sự phân biệt âm tiết trong lời nói

- Về định nghĩa âm tiết

- Đỉnh và ranh giới của âm tiết

- Sự phân định ranh giới của âm tiết

- Loại hình âm tiết

1.3. Các đặc trưng ngữ âm

- Sự cấu tạo âm thanh trong hoạt đọng nói năng của con người

- Các đặc trưng thanh tính và âm sắc

- Đặc trưng cấu âm của các nguyên âm

- Sự tương ứng giữa những đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý

- Trường độ của ngữ âm

- Đặc trưng cấu âm của các phụ âm

CHƯƠNG 2: ÂM TIẾT

2.1. Vị trí của vấn đề âm tiết trong việc nghiên cứu ngữ âm tiếng Việt

- Trong tiếng Việt, ranh giới âm tiết trùng với ranh giới hình vị

- Trong tiếng Việt, âm tiết là điểm xuất phát của việc phân tích âm vị học

2.2. Cấu trúc âm tiết

- Khả năng phân xuất âm tiết thành những yếu tố nhỏ hơn

- Chức năng của các thành tố, các đối hệ

- Lược đồ âm tiết

2.3. Thảo luận về lược đồ âm tiết

CHƯƠNG 3: THANH ĐIỆU

3.1. Những nét khu biệt của thanh điệu

- Đặc trưng về âm vực

- Đặc trưng âm điệu bằng phẳng – không bằng phẳng

- Đặc trưng âm điệu gãy – không gãy

3.2. Các âm vị thanh điệu

- Sơ đồ hình cây nhận diện 6 thanh điệu tiếng Việt

- Sơ đồ hình học không gian

3.3. Sự thể hiện của 6 thanh điệu tiếng Việt

3.4 Sự phân bố của 6 thanh điệu tiếng Việt trong các loại hình âm tiêt, trong các vần thơ và trong các từ kép láy.

3.5. Một số vấn đề thảo luận

- Vấn đề định thanh điệu trong âm tiết

- Các tiêu chí thỏa đáng âm vị học của thanh điệu

- Số lượng thanh điệu

CHƯƠNG 4: ÂM ĐẦU

4.1. Đặc trưng ngữ âm tổng quát của các âm đầu

4.2. Các tiêu chí khu biệt âm đầu

- Bảng nhận diện các phụ âm đầu

- Mối liên hệ âm vị học giữa các âm vị phụ âm đầu

- Về âm tắc thanh hầu

4.3. Biến thể của âm đầu

- Âm môi /v/

- Âm đầu lưỡi – răng và âm đầu lưỡi lợi

- Âm quặt lưỡi “s”, “tr”, “r”

- Âm mặt lưỡi “kh”, “g”

- Hiện tượng ngạc hóa và môi hóa

4.4. Sự thể hiện bằng chữ viết của các âm đầu

- Các âm vị được thể hiện không thống nhât

- Các âm vị nằm ngoài hệ thống “p”, “r”

CHƯƠNG 5: ÂM ĐỆM

5.1. Các âm vị làm âm đệm

- Yếu tố ngữ âm khu biệt

- Điểm khác biệt ngữ âm học giữa âm đệm /w/ và âm chính /u/

5.2. Sự phân bố các âm đệm sau âm đầu

- Phân bố của âm /w/

- Phân bố của âm /zê rô/

5.3. Các biến thể của âm đệm /w/

5.4. Sự thể hiện bằng chữ viết của âm đệm

5.5. Các giải thuyết âm vị học về yếu tố được gọi là âm đệm /w/

CHƯƠNG 6: ÂM CHÍNH

6.1. Tiêu chí khu biệt của các âm vị nguyên âm

- Tiêu chí khu biệt phẩm chất

- Tiêu chí khu biệt về lượng. Giải thuyết nguyên âm trong các vần “anh/ach”, “ong/oc”

6.2. Sự phân bố của âm chính sau âm đệm

6.3. Sự thể hiện của các âm chính và quy luật biến dạng của chúng

- Sự thể hiện ở các vị trí

- Nguyên âm đơn dài: Thể dài và thể ngắn

- Nguyên âm đơn ngắn

- Nguyên âm đôi

6.4. Sự thể hiện bằng chữ viết

6.5. Thảo luận về các vấn đề  nguyên âm đôi và nguyên âm ba

- Giải thuyết các tổ hợp hai nguyên âm: giải thuyết đơn âm vị và giải thuyết đa âm vị

- Giải thuyết các tổ hợp ba nguyên âm

CHƯƠNG 7: ÂM CUỐI

7.1. Các tiêu chí khu biệt âm cuối

7.2. Quy luật phân bố của các âm cuối sau âm chính

- Âm cuối zê rô

- Các bán nguyên âm cuối /j/, /w/

- Các phụ âm cuối

7.3. Sự thể hiện của các âm cuối trong lời nói và quy luật biến dạng của chúng

- Nhận diện âm cuối dựa vào âm sắc của âm chính

- Hai dạng dài và ngắn của âm cuối

- Biến thể ngắn của các bán nguyên âm và phụ âm cuối

- Biến thể dài của các bán nguyên âm và phụ âm cuối

7.4. Sự thể hiện bằng chữ viết

7.5. Thảo luận về số lượng phụ âm cuối.

CHƯƠNG 8: CHỮ VIẾT

8.1. Chức năng của chữ viết

- Quá trình sáng tạo ra văn tự

- Chức năng của chữ viết

- Mối quan hệ giữa chữ viết và ngữ âm

8.2. Sự ra đời của chữ quốc ngữ

- Nguồn gốc ra đời

- Sự phổ biến của chữ quốc ngữ

8.3. Một số nhận xét về hệ thống chữ viết đang dùng

- Những ưu điểm cơ bản

- Những bất hợp lý tiếp thu từ những hệ thống chữ viết có sẵn trước kia

- Một số sai phạm về nguyên lý âm vị học

….

8.4 Vấn đề cải tiến chữ viết ngày nay

- Cách đặt vấn đề khắc phcuj những nhược diểm của hệ thống chữ viết đang dùng

- Vài nét về những đề nghị cải tiến chữ viết trước đây

- Một số nguyên tắc cơ bản trong việc cải tiến chữ viết hiện nay.

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc (HLBB)

1. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1977, 352 trang.

2. Kasevich V.B (1998), Âm vị học ( Trong “Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 53 - 82).
6.2. Học liệu tham khảo (HLTK)

1. Zinder (1964), Ngữ âm học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1964 .
2. Cao Xuân Hạo (1998), Phần thứ nhất: ngữ âm (Trong “Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa” Nxb Giáo dục, 1998, trang 17 - 172).  
3. Nguyễn Văn Phúc (2006), Ngữ âm tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2006, 259 trang.

 4.  Trần Trí Dõi (1998), Khái quát về ngữ âm tiếng Việt (Trong “Cơ sở tiếng Việt”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 31 - 61).

5. Nguyễn Quang Hồng (1994), Âm tiết và loại hình ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1994, 334 trang.

6. Sammerstein A.H (1977), Modern phonology, Edward Arnold, London, 281 pp    
7. Lịch trình tổ chức giảng dạy

  Lịch trình cụ thể (15 tuần, mỗi tuần 03 giờ tín chỉ)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tuần 1

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 1
	Tải xuống và nghiên cứu trước đề cương môn học Ngữ âm học tiếng Việt
	

	Tuần 2

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 2
	- Đọc HLBB số 1(tr. 11-67)

- Xây dựng để cương sơ lược chương 1 trước khi đến lớp
	

	Tuần 3

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 3
	- Đọc HLBB số 1 (tr. 67-89)

- Xây dựng để cương sơ lược chương 2 trước khi đến lớp
	

	Tuần 4

	Thảo luận
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 3
	Mỗi nhóm sinh viên đọc HLBB (tr. 89-104) và HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Âm tiết tiếng Việt được cấu tạo theo mô hình CVC

- Lược đồ âm tiết tiếng Việt trực tuyến, bốn thành phần, phân theo chức năng

- Lược đồ cấu trúc âm tiết tiếng Việt 2 bậc

- Hình vị, âm vị và các thành tố trực tiếp của âm tiết 
	

	Tuần 5

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 4
	- Đọc HLBB số 1 (tr. 104-124)

- Xây dựng đề cương sơ lược chương 3 trước khi đến lớp
	

	Tuần 6

	Thảo luận
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 4
	Mỗi nhóm sinh viên đọc HLBB (tr.124-158) và HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Vấn đề định vị thanh điệu trong âm tiết

- Các tiêu chí thỏa đáng âm vị học của thanh điệu

- Số lượng thanh điệu
	

	Tuần 7

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 5
	- Đọc HLBB số 1 (tr.158-178)

- Xây dựng đề cương cơ sở chương 4 trước khi đến lớp
	

	Tuần 8

	Thực hành
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 5
	- Đọc lại phẩn lý thuyết trong chương 4 để chuẩn bị thực hành miêu tả các âm đầu, tìm ra những tiêu chí khu biệt giữa các cặp âm đầu khác nhau
	

	Tuần 9

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 6
	- Đọc HLBB số 1 (tr.184-190)

- Xây dựng đề cương cơ sở chương 5 trước khi đến lớp
	

	Tuần 10

	Thảo luận
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 6
	Mỗi nhóm sinh viên đọc HLBB (tr.184-200) và HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

- Giải thuyết âm đệm /w/ như thuộc tính tròn môi của âm đầu hoặc âm chính

- Giải thuyết âm đệm như một âm vị độc lập (có giá trị của một nguyên âm, có giá trị của một phụ âm, đảm nhận một thành phần riêng cấu tạo âm tiết)
	

	Tuần 11

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 7
	- Đọc HLBB số 1 (tr.200-237)

- Xây dựng đề cương cơ sở chương 6 trước khi đến lớp
	

	Tuần 12

	Thảo luận, thực hành
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 7
	-Mỗi nhóm sinh viên đọc HLBB (tr.200-237) và HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

+Giải thuyết các tổ hợp hai nguyên âm: giải pháp đơn âm vị và giải pháp đa âm vị

+Giải thuyết các tôt hợp ba nguyên âm

- Làm một số bài tập 
	

	Tuần 13

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 8
	- Đọc HLBB số 1 (tr.237-303)

- Xây dựng đề cương cơ sở chương 7 trước khi đến lớp
	

	Tuần 14

	Thảo luận, thực hành
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 8
	-Mỗi nhóm sinh viên đọc HLBB (tr.237-303) và HLTK và chuẩn bị trước báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề sau:

+Các vần khả nghi trong tiếng Việt

+Giá trị ngữ âm học của các vần khả nghi

+Các giải thuyết âm vị học về các thành tố của các vần đang xét

- Làm một số bài tập


	

	Tuần 15

	Lý thuyết
	2 giờ trên giảng đường
	Nội dung 9
	- Đọc HLBB số 1 (tr.303-323)

- Xây dựng đề cương cơ sở chương 8 trước khi đến lớp

- Hoàn chỉnh để cương các chương trước

- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học
	


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên.

Sinh viên học tập môn học Ngữ âm tiếng Việt cần phải:

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong mục 7.2, cụ thể là:

+Đọc tài liệu theo hướng dẫn

+ Xây dựng đề cương sơ lược của các chương trước khi nghe giảng lý thuyết

+Tuân thủ phân công của nhóm trưởng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng báo cáo thảo luận nhóm

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các giờ lý thuyết và thảo luận theo quy định

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra – đánh giá

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Kiểm tra thường xuyên
	Bài tập cá nhân: Mục tiêu bậc 1: Các vấn đề lý thuyết

Thảo luận nhóm: Mục tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu về lý thuyết, bước đầu đòi hỏi hiểu sâu
	- Đánh giá khả năng nhớ và tái hiện các nội dung cơ bản của môn học

- Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày, thuyết trình một vấn đề.
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Chủ yếu về lý thuyết, hiểu sâu và có thể làm các bài tập vận dụng lý thuyết.
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập, phân tích và trình bày một vấn đề
	30%

	Kiểm tra cuối kỳ
	Mục tiêu bậc 1, 2 và 3: Hiểu sâu lý thuyết, đánh giá được giá trị của lý thuyết trên cơ sở làm các bài tập vận dụng lý thuyết.
	Đánh giá trình độ nhận thức và kỹ năng vận dụng lý thuyết để làm các bài tập thực tế.
	60%

	Tổng
	100%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá


9.2.1. Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1)


Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm:

- Nội dung:


+ Nắm được nội dung cơ bản của từng chương


+ Trình bày được đề cương sơ lược cho từng chương và toàn môn học


+ Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng tài liệu do người học tự tìm thêm)

- Hình thức:


Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ rõ ràng, độ dài từ 01 đến 03 trang A4.


9.2.2. Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2)


Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/ những người đại diện trình bày trên lớp (hoặc theo sự chỉ đạo của giảng viên)


Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả làm việc của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận


Báo cáo kết quả làm việc của nhóm phải được thực hiện theo mẫu sau:

Báo cáo kết quả làm việc nhóm

Vấn đề thảo luận: ………………………………………………..

1.Danh sách nhóm và nhiệm vụ được phân công:

	Stt
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Trần Văn A
	
	Nhóm trưởng

	2
	…
	…
	

	3
	…
	…
	


2.Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo)

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)









Nhóm trưởng ký tên

* Lưu ý:


- Việc chia nhóm và phân công nhóm trưởng được thực hiện từ đầu khóa học
- Các loại bài tập phải nộp cho giảng viên (có thể nộp qua email) chậm nhất sau ngày được phân công 01 tuần.


- Điểm bài tập nhóm của mỗi sinh viên được tính theo công thức:

   Điểm bài tập nhóm:
= [image: image2.png]ong séaiém cac bai tap nhem masin h vién tham gia
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- Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm nào thỉ điểm bài tập ấy của sinh viên được tính điểm 0.

9.2.3. Loại bài tập lớn giữa kỳ (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3)


Sau khi học xong chương 4, sinh viên sẽ làm bài tập lớn giữa kỳ (giảng viên cho chủ đề hoặc bài tập, sinh viên có thể viết ở nhà hoặc làm trực tiếp trên lớp)


Tiêu chí đánh giá bài tập lớn giữa kỳ:

- Nội dung:


+ Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần giải quyết


+ Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục, giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy tốt.


+ Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn

- Hình thức:


+ Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, vãn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài hợp lý.


Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:

	Điểm
	Tiêu chí

	9 -10
	Đạt cả 4 tiêu chí

	7 - 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, xong chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận

- Tiêu chí 4: còn mắc một số lỗi nhỏ

	5 - 6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: sức thuyết phục của luận cứ, luận chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn.

- Tiêu chí 3 & 4: còn tồn tại một số lỗi nhỏ

	Dưới 5
	Không đạt cả 4 tiêu chí


9.2.4. Loại bài tập lớn cuối kỳ (Thi học kỳ - đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1, 2 và 3)


Tiêu chí và biểu điểm như đối với mục 9.2.3.

9.3. Lịch kiểm tra, lịch thi lại: …………………………………………………

	     Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
	       Chủ nhiệm bộ môn

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
	              Giảng viên

  ThS Phạm Hữu Viện
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